
WYNDHAM SOLEIL ĐÀ NẴNG - QUỸ CĂN BLOCK D
CHỦ ĐẦU TƯ: CTCP PPC AN THỊNH ĐÀ NẴNG

Đại lý phân phối F1 chính thức: Công ty TNHH Ricci & Co
(Áp dụng theo bảng giá được duyệt ngày 12/5/2018)

Tầng/Căn số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12A 12B 15 16 17 18 19 20 21 22

Tầng 5
SLD-05-01

 ST

SLD-05-02
 1BR - 94,88m2

7,14 tỷ đ - $310,673
7,86 tỷ đ - $341,796

SLD-05-03
 ST - 37,92m2

2,85 tỷ đ - $124,164

SLD-05-04
 ST - 37,62m2

2,83 tỷ đ - $123,182

SLD-05-05
 1BR - 59,91m2

4,38 tỷ đ - $190,808

SLD-05-06
 ST - 36,64m2

2,75 tỷ đ - $119,973

SLD-05-07
 1BR - 91,33m2

6.447.461.966 VND
7.093.441.366 VND

SLD-05-08
 2BR - 114.38m2

10.836.627.589 VND
11.921.834.789 VND

SLD-05-09
 ST

SLD-05-10
 ST

SLD-05-11
 1BR

SLD-05-12
 ST

SLD-05-12A
 ST

SLD-05-12B
 1BR

SLD-05-15 
 ST - 36,23m2

3.353.715.965 VND
SLD-05-16 

 2BR
SLD-05-17 

 2BR

SLD-05-18 
 ST - 37,93m2

3,22 tỷ đ - $140,135
SLD-05-19

 1BR

SLD-05-20
 1BR - 58,78m2

4,64 tỷ đ - $201,649

SLD-05-21
 1BR

DT: 55,53m2
4.032.372.940 VND

SLD-05-22
 1BR - 54,69m2

4,04 tỷ đ - $175,814

Tầng 6
SLD-06-01

 ST

SLD-06-02
 1BR - 95,1m2

7,16 tỷ đ - $311,393
7,88 tỷ đ - $342,588

SLD-06-03
 ST - 37,92m2

2,85 tỷ đ - $124,164

SLD-06-04
 ST - 37,62m2

2.782.507.277 VND

SLD-06-05
 1BR - 59,91m2

4.310.081.520 VND

SLD-06-06
 ST - 36,36m2

2,74 tỷ đ - $119,056

SLD-06-07
 1BR - 91,57m2

6,58 tỷ đ - $286,181
7,24 tỷ đ - $314,853

SLD-06-08
 2BR - 114,98m2

11,09 tỷ đ - $482,253
12,2 tỷ đ - $530,546

SLD-06-09
 ST

SLD-06-10
 ST

SLD-06-11
 ST

SLD-06-12
 ST

SLD-06-12A
 ST

SLD-06-12B
 2BR

SLD-06-15
 ST - 36,05m2

3,4 tỷ đ - $147,731
SLD-06-16

 2BR
SLD-06-17

 2BR
SLD-06-18

 ST
SLD-06-19

 1BR
SLD-06-20

  1BR

SLD-06-21
 1BR - 55,53m2

4,10 tỷ đ - $178,514

SLD-06-22
 1BR - 54,69m2

4,04 tỷ đ - $175,814

Tầng 8
SLD-08-01

 ST

SLD-08-02
 1BR - 95,57m2

7.068.686.450 VND
7.776.845.550 VND

SLD-08-03
 ST

SLD-08-04
 ST - 37,62m2

2,83 tỷ đ - $123,182

SLD-08-05
 1BR - 59,91m2

4,39 tỷ đ - $190,808

SLD-08-06
 ST - 36,17m2

2,72 tỷ đ - $118,434

SLD-08-07
 1BR - 92,09m2

6,62 tỷ đ - $287,806
7,23 tỷ đ - $316,641

SLD-08-08
 2BR - 115,13m2

10.907.685.318 VND
12.000.008.418 VND

SLD-08-09
 ST

SLD-08-10
 ST

SLD-08-11
 ST

SLD-08-12
 ST

SLD-08-12A
 ST

SLD-08-12B
 2BR

SLD-08-15
 ST - 35,67m2

3,36 tỷ đ - $146,165
SLD-08-16

 2BR
SLD-08-17

 2BR
SLD-08-18

 ST
SLD-08-19

 1BR
SLD-08-20

 1BR

SLD-08-21
 1BR - 55,53m2

4.032.372.940 VND

SLD-08-22
 1BR - 54,69m2

3.971.381.362 VND

Tầng 12
SLD-12-01

 ST

SLD-12-02
 1BR - 94,39m2

7,79 tỷ đ - $338,684
8,57 tỷ đ - $372,608

SLD-12-03
 ST - 37,92m2

3,13 tỷ đ - $136,062

SLD-12-04
 ST -37,62m2

3.049.136.277 VND

SLD-12-05
 1BR - 59,91m2

4,85 tỷ đ - $210,864

SLD-12-06
 ST - 34,62m2

2,88 tỷ đ - $125,406

SLD-12-07
 1BR - 90,69m2

7,34 tỷ đ - $319,200
8,08 tỷ đ - $356,206

SLD-12-08
 2BR - 115,03m2

13,29 tỷ đ - $577,994
14,62 tỷ đ - $644,975

SLD-12-09
 ST

SLD-12-10
 ST - 38,15m2

4,28 tỷ đ - $186,023

SLD-12-11
 ST - 38,05m2

4,2 tỷ đ - $182,490

SLD-12-12
 ST - 37,54m2

3.897.313.079 VND
SLD-12-12A

 ST

SLD-12-12B
 2BR - 90,23m2

10 tỷ đ - $434,468
11 tỷ đ - $477,968

SLD-12-15
 ST - 35,12m2

3.646.069.845 VND
SLD-12-16

 2BR
SLD-12-17

 2BR

SLD-12-18
 ST - 36,05m2

3.303.635.269 VND

SLD-12-19
  1BR - 58,78m2

5,48 tỷ đ - $238,465

SLD-12-20 
 1BR - 58,78m2

4,76 tỷ đ - $206,887

SLD-12-21 
 1BR - 55,53m2

4,45 tỷ đ - $193,547

SLD-12-22
 1BR - 54,69m2

4,38 tỷ đ - $190,619

Tầng 19
SLD-19-01

 ST

SLD-19-02
 1BR - 80,71m2

6.541.636.955 VND
7.196.890.455 VND

SLD-19-03 
 ST - 37,92m2

3.073.460.769 VND

SLD-19-04
 ST - 37,62m2

3,10 tỷ đ - $134,986
SLD-19-05

 1BR
SLD-19-06

 ST

SLD-19-07
 1BR - 78,3m2

6,34 tỷ đ - $257,591
6,97 tỷ đ - $303,196

SLD-19-08
 2BR - 104,10m2

12,03 tỷ đ - $523,074
13,23 tỷ đ - $575,443

SLD-19-09
 ST

SLD-19-10
 ST

SLD-19-11
 ST - 38,05m2

4,2 tỷ đ - $182,490
SLD-19-12

 ST
SLD-19-12A

 ST
SLD-19-12B

 2BR

SLD-19-15
 ST - 35,81m2

3,78 tỷ đ - $164,582
SLD-19-16

 2BR
SLD-19-17

 2BR

SLD-19-18
 ST - 35,83m2

3,56 tỷ đ - $154,931
SLD-19-19

 1BR
SLD-19-20

  1BR

SLD-19-21
 1BR - 55,53m2

4.414.897.940 VND

SLD-19-22
 1BR - 54,69m2

4,38 tỷ đ - $190,619

Tầng 20

SLD-20-02
 1BR - 80,66m2

6,66 tỷ đ - $289,419
7,32 tỷ đ - $318,408

SLD-20-03 
  ST - 37,92m2

3,13 tỷ đ - $136,062

SLD-20-04 
 ST - 37,62m2

3,1 tỷ đ - $134,986

SLD-20-05
 1BR - 59,91m2

4,85 tỷ đ - $210,864

SLD-20-06
 ST - 33,64m2

2,8 tỷ đ - $121,856
SLD-20-08

 2BR
SLD-20-09

 ST
SLD-20-10

 ST
SLD-20-11

 ST
SLD-20-12

 ST
SLD-20-12A

 ST
SLD-20-12B

 2BR

SLD-20-15 
 ST - 35,48m2

3,75 tỷ đ - $163,065
SLD-20-16

 2BR
SLD-20-19

 1BR

SLD-20-20 
 1BR - 58,78m3

5,48 tỷ đ - $238,465

SLD-20-21
 1BR - 55,53m2

4,5 tỷ đ - $195,448

SLD-20-22
 1BR - 54,69m2

4.305.825.362 VND

Tầng 27
SLD-27-01

 ST

SLD-27-02
 1BR - 88,81m2

7,33 tỷ đ - $318,663
8,06 tỷ đ - $350,581

SLD-27-03
 ST

SLD-27-04
 ST - 37,62m2

3.049.136.277 VND

SLD-27-05
 1BR - 59,91m2

4.763.127.520 VND

SLD-27-06
 ST - 36,24m2

2.965.315.614 VND
SLD-27-08

 2BR
SLD-27-09

 ST
SLD-27-10

 ST
SLD-27-11

 ST
SLD-27-12

 ST
SLD-27-12A

 ST 96
SLD-27-15

 ST
SLD-27-16

 2BR
SLD-27-17

 3BR
SLD-27-18

 1BR
SLD-27-19

 1BR
SLD-27-20

 1BR

SLD-27-21
 1BR - 54,69m2

4,38 tỷ đ - $190,619

Tầng 28

SLD-28-01
 ST - 33,53m2

2.567.259.189 VND

SLD-28-02
 1BR - 90,92m2

7.369.163.327 VND 
8.107.307.327 VND

SLD-28-03
 ST - 37,92m2

3,13 tỷ đ - $136,062

SLD-28-04
 ST - 37,62m2

3,10 tỷ đ - $134,986

SLD-28-05
 1BR - 59,91m2

4,85 tỷ đ - $210,864
SLD-28-08

 2BR
SLD-28-09

 ST
SLD-28-10

 ST

SLD-28-12
 ST - 37,54m2

3.897.313.079 VND

SLD - 28-12A
ST - 37,54 m2

3,897,313,079 VND

SLD-28-12B
 2BR - 90,23m2

10 tỷ đ - $434,468
11 tỷ đ - $477,968

SLD-28-15 
 ST - 35,76m2

3,78 tỷ đ - $164,352
SLD-28-16

 2BR
SLD-28-17

 3BR

SLD-28-18
 1BR - 58,78m2

5,48 tỷ đ - $238,465

SLD-28-19
 1BR - 58,78m2

5,48 tỷ đ - $238,465

SLD-28-20
 1BR - 55,53m2

4,5 tỷ đ - $195,448

SLD-28-21
 1BR - 54,69m2

4.305.825.362 VND

Tầng 30
SLD-30-01

 ST

SLD-30-02
 1BR - 93,83m2

7,74 tỷ đ - $336,675
8,52 tỷ đ - $370,397

SLD-30-03
 ST - 37,92m2

3,13 tỷ đ - $136,062

SLD-30-04
 ST - 37,62m2

3,10 tỷ đ - $134,986

SLD-30-05
 1BR - 59,91m2

4,85 tỷ đ - $210,864

SLD-30-06
 ST - 35,57m2

2.910.494.082 VND

SLD-30-07
 1BR - 91,92m2

7.308.066.300 VND
8.040.114.100 VND

SLD-30-08
 2BR

SLD-30-09
 ST

SLD-30-11
 ST

SLD-30-12A
 ST

SLD-30-12B
 2BR

SLD- 30-15
ST - 39,86m2

3,75 tỷ đ - $162,881
SLD-30-16

 ST

SLD-30-17
 3BR - 165,55m2

20,03 tỷ đ - $871,124
22,04 tỷ đ - $958,334

SLD-30-18
 1BR - 58,78m2

5.386.617.101 VND

SLD-30-19
 1BR - 58,78m2

5.386.617.101 VND

SLD-30-20
 1BR - 55,53m2

4,5 tỷ đ - $195,448

SLD-30-21
 1BR - 54,69m2

4,38 tỷ đ - $190,619

Tầng 35

SLD-35-02
 1BR - 95,98m2

7,92 tỷ đ - $344,390
8,71 tỷ đ - $378,855

SLD-35-03
 ST - 37,92m2

3,13 tỷ đ - $136,062

SLD-35-04
 ST - 37,62m2

3,10 tỷ đ - $134,986

SLD-35-05
 1BR - 59,91m2

4,85 tỷ đ - $210,864

SLD-35-06
 ST - 34,43m2

2,87 tỷ đ - $124,718

SLD-35-08
 2BR - 115,53m2

13,35 tỷ đ - $580,507
14,69 tỷ đ - $638,625

SLD-35-12B
 2BR - 90,23m2

10 tỷ đ - $434,468
11 tỷ đ - $477,968

SLD- 35-15
ST - 34,68m2

3,67 tỷ đ - $159,389

SLD-35-16
 2BR - 120.75m2

14,61 tỷ đ - $635,387
16,08 tỷ đ - $698,996

SLD-35-17
 3BR - 163,60m2

19,8 tỷ đ - $860,863
21,78 tỷ đ - $947,046

SLD-35-18
 1BR - 58,78m2

5,48 tỷ đ - $238,465

SLD-35-19
 1BR - 58,78m2

5,48 tỷ đ - $238,465

Tầng 42
SLD-42-01

 ST

SLD-42-02
 1BR - 80,34m2

6.613.065.915 VND
7.275.457.315 VND

SLD-42-04
 ST - 37,62m2

3,15 tỷ đ - $137,088

SLD-42-05
 1BR - 59,91m2

4.706.873.520 VND

SLD-42-07
 1BR - 78,53m2

6.287.490.314 VND
6.917.299.714 VND 

SLD-42-08
 2BR

SLD-42-09
 ST

SLD-42-10
 ST

SLD- 42-11
ST- 38.05 m2

4,14 tỷ đ- $179,849
SLD-42-12

 ST
SLD-42-12A

 ST

SLD-42-12B
 2BR - 90,23m2

10 tỷ đ - $434,468
11 tỷ đ - $477,968

SLD-42-15
 ST

SLD-42-16
 2BR - 104,83m2

12.616.424.511 VND
13.879.482.452 VND

SLD-42-17
 3BR

SLD-42-18
 1BR - 58,78m2

5,32 tỷ đ - $231,155

SLD-42-19
 1BR - 58,78m2

5.221.474.101 VND
SLD-42-20

 1BR
SLD-42-21

 1BR

Tầng 43

SLD-43-01
 ST - 27,88m2

2,48 tỷ đ - $107,986

SLD-43-02
 1BR - 80,35m2

6,73 tỷ đ - $292,797
7,41 tỷ đ - $322,124

SLD-43-03
 ST - 37,92m2

3.121.321.769 VND

SLD-43-04
 ST - 37,62m2

3.096.634.277 VND

SLD-43-05
 1BR - 59,91m2

4,8 tỷ đ - $208,374
SLD-43-07

 1BR
SLD-43-08

 2BR 0
SLD-43-11

 ST

SLD-43-12
 ST - 37,54m2

4.008.116.079 VND
SLD-43-12A

 ST

SLD-43-12B
 2BR - 90,23m2

10.093.109.496 VND
11.103.638.796 VND

SLD-43-16
 2BR

SLD-43-17
 3BR - 150,28m2

18.086.290.112 VND
19.897.058.312 VND

SLD-43-18
 1BR - 58,78m2

5,32 tỷ đ - $231,155

SLD-43-19
 1BR - 58,78m2

5.221.474.101 VND

SLD-43-20
 1BR - 55,53m2

4,57 tỷ đ - $198,667

SLD-43-21
 1BR - 54,69m2

4,37 tỷ đ - $190,218
2 8 7 8 8 8 5 4 1 2 4 0 0 3 7 1 2 6 3 6 6 4

Đã bao gồm VAT và phí bảo trì
Notes: VND - USD Loại hình cho thuê

VND - USD Loại hình không cho thuê
ST - Studio
1BR - 1 phòng ngủ
2BR - 2 phòng ngủ
3BR - 3 phòng ngủ

Diện tích Diện tích thông thủy/ Net Area


